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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
       TỈNH TRÀ VINH 

 
    Số: 04/2019/Qð-UBND 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    Trà Vinh, ngày 11 tháng 3 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý và ñịnh mức chi các hoạt ñộng  
phát triển công nghiệp hỗ trợ ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịnh phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 111/2015/Nð-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát 
triển công nghiệp hỗ trợ;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 10/2017/Qð-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ 
trợ; 

Căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công 
nghiệp hỗ trợ; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế quản lý và ñịnh mức chi 
các hoạt ñộng phát triển công nghiệp hỗ trợ ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 3 năm 2019.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Công 
Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành 
tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Trung Hoàng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
       TỈNH TRÀ VINH 

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY CHẾ 
Quản lý và ñịnh mức chi các hoạt ñộng phát triển công nghiệp 

hỗ trợ ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh  
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2019/Qð-UBND 

ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng   

1. Quy chế này quy ñịnh quản lý và ñịnh mức chi các hoạt ñộng phát triển công 
nghiệp hỗ trợ ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh. 

2. Quy chế này áp dụng ñối với các cơ quan quản lý ñề án, kế hoạch phát triển 
công nghiệp hỗ trợ trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Kế hoạch); các ñơn vị chủ trì 
thực hiện ñề án (sau ñây gọi tắt là ñơn vị chủ trì) và các tổ chức, cá nhân tham gia 
thực hiện các hoạt ñộng phát triển công nghiệp hỗ trợ ñịa phương. 

ðiều 2. ðiều kiện ñối với ñơn vị chủ trì 

ðơn vị chủ trì thực hiện ñề án thuộc Kế hoạch phải ñáp ứng ñủ các ñiều kiện 
sau: 

1. Là cơ quan quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp hỗ trợ hoặc các tổ 
chức ñược giao nhiệm vụ thực hiện các ñề án thuộc Kế hoạch. 

2. Có khả năng huy ñộng các nguồn lực ñể tổ chức thực hiện các ñề án thuộc Kế 
hoạch. 

3. Có chiến lược phát triển ngành hoặc sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cụ thể trên 
thị trường mục tiêu. 

4. Nắm rõ nhu cầu phát triển công nghiệp hỗ trợ của tổ chức, cá nhân ñược hỗ 
trợ. 

5. Có kinh nghiệm, năng lực trong việc tổ chức các hoạt ñộng phát triển công 
nghiệp hỗ trợ. 

6. Thực hiện Kế hoạch nhằm mang lại lợi ích cho cộng ñồng doanh nghiệp, 
không nhằm mục ñích lợi nhuận. 

ðiều 3. Kinh phí hỗ trợ  

Kinh phí hỗ trợ ñược hình thành từ các nguồn vốn sau: 

1. Ngân sách tỉnh cấp hàng năm. 
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2. Nguồn tài trợ, ñóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực 
hiện các hoạt ñộng phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

3. Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 4. Nguyên tắc sử dụng kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ 

1. Kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ ñịa phương là kinh phí do Ủy ban nhân 
dân tỉnh quản lý, sử dụng cho những hoạt ñộng phát triển công nghiệp hỗ trợ tại ñịa 
phương. 

2. Các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ phải 
ñúng mục ñích, ñúng chế ñộ, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng có 
thẩm quyền; thực hiện quyết toán kinh phí ñã sử dụng theo quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 5. ðiều kiện ñể ñược hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ 

Các tổ chức, cá nhân ñược hỗ trợ từ kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ phải 
ñáp ứng ñủ các ñiều kiện sau: 

1. Nội dung ñề án phù hợp với nội dung sau: 

a) ðáp ứng nhu cầu thực tế trong phát triển công nghiệp hỗ trợ; 

b) Phù hợp với ñịnh hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ ñược cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; 

c) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển các vùng kinh tế, ngành, ñịa 
phương ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

d) ðảm bảo tính khả thi về: Phương thức triển khai, thời gian, tiến ñộ triển khai, 
nguồn nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật; 

ñ) ðối với các ñề án có thời gian thực hiện kéo dài hơn 01 năm tài chính, ñơn vị 
chủ trì phải xây dựng nội dung và kinh phí cho từng năm. 

2. Nhiệm vụ, ñề án ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

3. ðơn vị ñã ñầu tư vốn hoặc cam kết ñầu tư ñủ kinh phí thực hiện ñề án ñã 
ñược cấp thẩm quyền phê duyệt (sau khi trừ số kinh phí ñược ngân sách nhà nước hỗ 
trợ). 

4. Cam kết của ñơn vị thực hiện ñề án công nghiệp hỗ trợ chưa ñược hỗ trợ từ 
bất kỳ nguồn kinh phí nào của Nhà nước cho cùng một nội dung và thẩm ñịnh của cơ 
quan phê duyệt ñề án. 

5. Trong 02 năm tính ñến thời ñiểm nộp hồ sơ không thuộc một trong các trường 
hợp sau: ðã chủ trì ñề án phát triển công nghiệp hỗ trợ có kết quả nghiệm thu ở mức 
“không ñạt”; giao nộp sản phẩm không ñúng hạn mà không có ý kiến chấp thuận của 
Sở Công Thương; sử dụng kinh phí ñề án phát triển công nghiệp hỗ trợ không theo 
quy ñịnh hiện hành. 
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Chương II 

NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ 

ðiều 6. Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung 
ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút ñầu tư 
nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên ñịa bàn tỉnh 

1. Mức hỗ trợ tối ña 100% các khoản chi phí: 

a) Tổ chức ñánh giá, xác nhận năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ: Chi 
nghiên cứu xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu ñánh giá. Chi hội thảo công bố kết quả ñánh 
giá. Mức hỗ trợ tối ña không quá 07 triệu ñồng/doanh nghiệp; 

b) Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và tư vấn, hỗ trợ 
doanh nghiệp ñầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.  

Trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài thì căn cứ mức kinh phí thuê chuyên 
gia nước ngoài do thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, ñề án, 
nhiệm vụ của kế hoạch, ñề án ñể xác ñịnh mức hỗ trợ cho một doanh nghiệp. 

2. Mức hỗ trợ tối ña 70% các khoản chi phí: 

a) Tổ chức hội thảo thu hút ñầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực công nghiệp 
hỗ trợ; 

b) Tổ chức hội chợ triển lãm kết nối công nghiệp hỗ trợ trong nước: Thuê mặt 
bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; dịch vụ phục vụ: ðiện nước, vệ sinh, an ninh, 
bảo vệ (nếu chưa tính trong chi phí thuê mặt bằng và gian hàng); chi phí quản lý của 
ñơn vị tổ chức hội chợ triển lãm; trang trí chung của hội chợ triển lãm; tổ chức khai 
mạc, bế mạc: Giấy mời, ñón tiếp, trang trí, âm thanh, ánh sáng; tổ chức hội thảo: Chi 
phí thuê hội trường, thiết bị; các khoản chi khác (nếu có); 

Mức hỗ trợ tối ña với nội dung này là 12 triệu ñồng/01 ñơn vị tham gia và không 
quá 40 triệu ñồng/doanh nghiệp/năm. Hội chợ triển lãm chuyên ngành công nghiệp 
hỗ trợ có quy mô tối thiểu là 150 gian hàng tiêu chuẩn và 75 doanh nghiệp tham gia. 

c) Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm kết nối công nghiệp hỗ trợ tại nước 
ngoài: Thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; trang trí chung của khu vực 
Việt Nam (bao gồm cả gian hàng quốc gia nếu có); chi phí tổ chức khai mạc (nếu là 
hội chợ triển lãm riêng của Việt Nam): Giấy mời, ñón tiếp, trang trí, âm thanh, ánh 
sáng; tổ chức hội thảo: Chi phí thuê hội trường, trang thiết bị, trang trí, âm thanh, ánh 
sáng, phiên dịch, an ninh, lễ tân, nước uống, tài liệu, diễn giả; trình diễn sản phẩm: 
Thuê ñịa ñiểm, thiết kế và trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị, người 
trình diễn, người dẫn chương trình, phiên dịch; công tác phí cho cán bộ tổ chức 
chương trình; các khoản chi khác (nếu có); 

Mức hỗ trợ tối ña với nội dung này là 150 triệu ñồng/01 ñơn vị tham gia; 

Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm kết nối công nghiệp hỗ trợ tại nước ngoài 
khi hội chợ triển lãm chuyên ngành công nghiệp hỗ trợ có quy mô tối thiểu 07 gian 
hàng quy theo gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m) và tối thiểu 07 doanh nghiệp tham gia. 
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d) Chi tổ chức ñoàn giao dịch, xúc tiến ñầu tư tại nước ngoài: 01 vé máy bay 
khứ hồi/ 01 ñơn vị tham gia; tổ chức hội thảo giao thương: Thuê hội trường, thiết bị, 
giấy mời, phiên dịch, tài liệu; tuyên truyền quảng bá, mời khách ñến tham dự, giao 
dịch; công tác phí cho cán bộ tổ chức chương trình; các khoản chi khác (nếu có); 

Mức hỗ trợ tối ña với nội dung này là: 28 triệu ñồng/01 ñơn vị tham gia giao 
dịch thương mại tại khu vực Châu Á; 42 triệu ñồng/01 ñơn vị tham gia giao dịch 
thương mại tại khu vực: Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á; 70 triệu 
ñồng/01 ñơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực Trung Mỹ, Mỹ La Tinh, 
theo kế hoạch xúc tiến ñầu tư hàng năm ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

Tổ chức ñoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài khi ñoàn chuyên ngành công 
nghiệp hỗ trợ có tối thiểu 07 doanh nghiệp tham gia. 

ñ) Hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, ñăng ký thương hiệu sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ. Mức hỗ trợ tối ña không quá 50 triệu ñồng/thương hiệu; 

e) Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin ñại chúng về hoạt ñộng 
công nghiệp hỗ trợ trên báo giấy, báo ñiện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và 
các hình thức phổ biến thông tin khác. Mức hỗ trợ tối ña với nội dung này là 70 triệu 
ñồng/01 chuyên ñề tuyên truyền. 

ðiều 7. Mức hỗ trợ tối ña 100% áp dụng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp áp 
dụng hệ thống quản lý ñáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong 
quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất 

1. ðánh giá khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong 
sản xuất tại các doanh nghiệp:  

a) Chi nghiên cứu xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu ñánh giá; 

b) ðánh giá năng lực doanh nghiệp: Mức hỗ trợ tối ña không quá 07 triệu 
ñồng/doanh nghiệp; 

c) Hội thảo công bố kết quả ñánh giá. 

2. Xây dựng chương trình, tổ chức ñào tạo cho các doanh nghiệp: Chi xây dựng 
chương trình; in ấn tài liệu, giáo trình trực tiếp phục vụ lớp học; văn phòng phẩm; 
nước uống; thuê phương tiện, hội trường, trang thiết bị phục vụ lớp học; vật tư thực 
hành lớp học (nếu có); chi bồi dưỡng giảng viên, hướng dẫn viên thực hành thao tác 
kỹ thuật, chi tiền ñi lại, tiền ở, phiên dịch (nếu có); chi cho học viên: Hỗ trợ tiền ăn, 
ñi lại, tiền ở (nếu có); khai giảng, bế giảng, in chứng chỉ, khen thưởng. 

3. ðánh giá, công nhận hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất: 

a) ðối với doanh nghiệp quy mô số lao ñộng tham gia bảo hiểm xã hội bình 
quân năm không quá 200 người và ñáp ứng một trong hai tiêu chí (Tổng nguồn vốn 
không quá 100 tỷ ñồng hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ 
ñồng): Mức hỗ trợ tối ña không quá 200 triệu ñồng/doanh nghiệp; 

b) ðối với doanh nghiệp không thuộc doanh nghiệp quy ñịnh tại ðiểm a Khoản 
3 ðiều này: Mức hỗ trợ tối ña không quá 150 triệu ñồng/doanh nghiệp. 
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ðiều 8. Mức hỗ trợ tối ña 70% áp dụng trong việc hỗ trợ ñào tạo nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực ñáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ 

1. Nghiên cứu, ñánh giá nhu cầu về nhân lực của doanh nghiệp công nghiệp hỗ 
trợ. 

2. Chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, ñào tạo.  

a) ðối tượng: Cán bộ quản lý nhà nước; cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật của 
doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; 

b) Nội dung chi: Chi xây dựng chương trình; in ấn tài liệu, giáo trình trực tiếp 
phục vụ lớp học; văn phòng phẩm; nước uống; thuê phương tiện, hội trường, trang 
thiết bị phục vụ lớp học; vật tư thực hành lớp học (nếu có); chi bồi dưỡng giảng viên 
trong nước, chuyên gia nước ngoài, hướng dẫn viên thực hành thao tác kỹ thuật, chi 
tiền ñi lại, tiền ở, phiên dịch (nếu có); chi cho học viên: Hỗ trợ tiền ăn, ñi lại, tiền ở 
(nếu có); khai giảng, bế giảng, in chứng chỉ, khen thưởng. 

ðiều 9. Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và ñổi mới 
công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu 

1. Mức hỗ trợ tối ña 100% áp dụng cho các nội dung sau: 

a) Chi xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn: Chi công lao ñộng thuê ngoài ñối với 
các cán bộ, chuyên gia trực tiếp; thuê chuyên gia tư vấn; mua vật tư, nguyên, nhiên 
vật liệu, tiêu chuẩn, quy trình, tài liệu kỹ thuật, bản quyền công nghệ, bằng sáng chế; 
hội thảo; dịch tài liệu; công tác khảo sát; 

b) Chi giới thiệu, phổ biến một số quy trình công nghệ sản xuất và yêu cầu kỹ 
thuật về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên 
ñịa bàn tỉnh Trà Vinh. 

2. Mức hỗ trợ tối ña 70% áp dụng cho các nội dung sau: 

a) Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho các doanh 
nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước; 

b) Chi hợp tác quốc tế trong ñào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ: Theo 
quy ñịnh hiện hành về chế ñộ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước ñi công 
tác ngắn hạn nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo ñảm kinh phí. 

3. Mức hỗ trợ tối ña 50% áp dụng cho các nội dung sau: 

a) Hỗ trợ về nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ 
cho các doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; 

b) Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hoàn thiện, ñổi mới công nghệ và sản 
xuất thử nghiệm; 

c) Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện ñại; mua 
bản quyền, sáng chế, phần mềm; thuê chuyên gia nước ngoài và ñào tạo nguồn nhân 
lực; 
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d) Hỗ trợ các dự án nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm các sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ. Hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân ñã tự 
ñầu tư nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng vào sản xuất có kết quả ứng 
dụng mang lại hiệu quả kinh tế; 

ñ) Hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện tiêu chí ñể ñánh giá doanh nghiệp về công nghệ 
và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. 

 ðiều 10. Mức hỗ trợ tối ña 100% áp dụng trong việc xây dựng và công bố 
thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm 

1. Chi khảo sát, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp sản xuất sản 
phẩm hoàn chỉnh và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực dệt may, da 
giày, ñiện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo (bao gồm cả các sản phẩm cơ khí 
trọng ñiểm), công nghiệp công nghệ cao. 

2. Chi nhập dữ liệu, tạo lập các trang siêu văn bản, lập thông tin ñiện tử trên cơ 
sở các dữ liệu có sẵn, chi số hóa thông tin. 

3. Chi mua cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin cung cầu về thị trường sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ và chính sách về công nghiệp hỗ trợ. 

a) Chi phí mua tư liệu; 

b) Chi phí ñiều tra, khảo sát và tổng hợp tư liệu; 

c) Chi phí xuất bản và phát hành; 

d) Các khoản chi khác (nếu có). 

Mức hỗ trợ tối ña với nội dung này là 02 triệu ñồng/01 ñơn vị ñăng ký và nhận 
thông tin. 

4. Chi xuất bản các ấn phẩm về công nghiệp hỗ trợ, vận hành trang thông tin 
ñiện tử về công nghiệp hỗ trợ. 

5. Tổ chức hội thảo: Chi phí thuê hội trường, thiết bị, trang trí, âm thanh, ánh 
sáng, phiên dịch, an ninh, lễ tân, nước uống, tài liệu, diễn giả. 

ðiều 11. Chi quản lý kế hoạch, ñề án công nghiệp hỗ trợ 

1. Cơ quan quản lý công nghiệp hỗ trợ (Sở Công Thương) ñược sử dụng tối ña 
1,5% kinh phí công nghiệp hỗ trợ do cấp có thẩm quyền giao hàng năm ñể hỗ trợ, xây 
dựng các kế hoạch, ñề án, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu: Thuê chuyên gia, lao ñộng 
(nếu có); chi làm thêm giờ theo chế ñộ quy ñịnh; văn phòng phẩm, ñiện thoại, bưu 
chính, ñiện nước; chi công tác phí, xăng dầu, thuê xe ñi kiểm tra (nếu có); chi thẩm 
ñịnh xét chọn, nghiệm thu ñề án công nghiệp hỗ trợ; chi khác (nếu có). Cơ quan quản 
lý kế hoạch, ñề án công nghiệp hỗ trợ báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nội 
dung và kinh phí. 

2. ðối với tổ chức thực hiện hoạt ñộng dịch vụ công nghiệp hỗ trợ: ðơn vị triển 
khai thực hiện ñề án công nghiệp hỗ trợ ñược chi tối ña 03% ñề án công nghiệp hỗ trợ 
(riêng ñối với ñề án triển khai ở ñịa bàn có ñiều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và ñặc 
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biệt khó khăn, huyện nghèo theo quy ñịnh của Chính phủ ñược chi không quá 04% 
dự toán) ñể chi công tác quản lý, chỉ ñạo, kiểm tra, giám sát, chi khác (nếu có).  

ðiều 12. Mức chi chung hoạt ñộng công nghiệp hỗ trợ 

ðịnh mức chi chung ñối với một số nội dung chi quy ñịnh tại Quy chế này thực 
hiện theo các văn bản liên quan tại Phụ lục kèm theo Quy chế này. Khi các văn bản 
ñược trích dẫn tại Quy chế này ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo 
văn bản hiện hành.  

ðiều 13. Lập và phân bổ dự toán 

1. Hàng năm, Sở Công Thương xây dựng dự toán kinh phí kế hoạch công nghiệp 
hỗ trợ ñể tổng hợp vào dự toán ngân sách gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

2. Căn cứ dự toán ñược giao, Sở Công Thương thực hiện phân bổ kinh phí thực 
hiện kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ ñịa phương chi tiết theo từng ñề án, 
nhiệm vụ, ñơn vị chủ trì gửi Sở Tài chính kiểm tra theo quy ñịnh của pháp luật về 
ngân sách nhà nước. 

ðiều 14. Chấp hành dự toán 

1. Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước của ñơn vị ñược cấp có thẩm 
quyền giao, các ñơn vị gửi hồ sơ, chứng từ ñến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch ñể 
thực hiện kiểm soát. 

2. Kho bạc Nhà nước Trà Vinh thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi 
cho nhiệm vụ kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ theo quy ñịnh tại Thông tư số 
161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 quy ñịnh chế ñộ kiểm soát, thanh toán các khoản 
chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 
01/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Bộ trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh chế ñộ kiểm 
soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và các văn 
bản sửa ñổi, bổ sung, thay thế (nếu có). Riêng mức tạm ứng cho các ñề án, nhiệm vụ 
công nghiệp hỗ trợ trên cơ sở hợp ñồng thực hiện và không quá 50% tổng hỗ trợ kinh 
phí phát triển công nghiệp hỗ trợ trên cơ sở hợp ñồng thực hiện và không vượt quá dự 
toán năm ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

ðiều 15. Công tác hạch toán, quyết toán 

1. Các ñơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ, 
có trách nhiệm hạch toán và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ công nghiệp 
hỗ trợ theo kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ vào loại 280 khoản 309 - hoạt 
ñộng công nghiệp hỗ trợ, theo chương tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước. 

2. ðối với các nhiệm vụ công nghiệp hỗ trợ do ñơn vị thực hiện thông qua hình 
thức ký hợp ñồng với cơ quan chủ trì, chứng từ làm căn cứ thanh, quyết toán ñược 
lưu tại cơ quan chủ trì, gồm: Hợp ñồng thực hiện nhiệm vụ kèm theo dự toán chi tiết 
kinh phí ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; biên bản nghiệm thu, trong ñó bao gồm 
nghiệm thu khối lượng thực hiện sử dụng nguồn kinh phí ñơn vị ñã cam kết ñầu tư 
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(nếu có); thanh lý hợp ñồng; ủy nhiệm chi hoặc phiếu chi và các tài liệu có liên quan 
khác theo quy ñịnh. Các chứng từ chi tiêu của ñơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ 
công nghiệp hỗ trợ ñược lưu tại ñơn vị. 

3. Các ñơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí công nghiệp hỗ trợ phải quyết toán kinh 
phí năm ñã sử dụng với Sở Công Thương. Quyết toán năm Sở Công Thương gửi cơ 
quan tài chính thẩm ñịnh. Trình tự lập, mẫu biểu báo cáo, thời gian nộp và xét duyệt 
báo cáo quyết toán thực hiện theo quy ñịnh hiện hành. 

Chương III 

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC ðỀ ÁN 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 

ðiều 16. Xây dựng ñề án 

1. Các ñơn vị chủ trì xây dựng ñề án bao gồm những nội dung sau: 

a) Thuyết minh kinh nghiệm, năng lực, khả năng thực hiện của ñơn vị chủ trì; 

b) Sự cần thiết và tính phù hợp của ñề án; 

c) Chi tiết nội dung hoạt ñộng; 

d) Dự toán kinh phí chi tiết (bao gồm mức hỗ trợ ñề nghị từ nguồn kinh phí phát 
triển công nghiệp hỗ trợ, nguồn kinh phí ñối ứng (nếu có)); 

ñ) Tiến ñộ thực hiện; 

e) Kết quả và các sản phẩm dự kiến; 

g) ðánh giá hiệu quả và tác ñộng của ñề án. 

2. Các ñề án phải ñáp ứng các yêu cầu sau: 

a) ðáp ứng nhu cầu thực tế trong phát triển công nghiệp hỗ trợ; 

b) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, ñề án phát triển công nghiệp hỗ trợ từng 
giai ñoạn ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

c) ðảm bảo tính khả thi về: Phương thức triển khai, thời gian, tiến ñộ triển khai, 
nguồn nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật; 

d) ðối với các ñề án có thời gian thực hiện kéo dài hơn 01 năm tài chính, ñơn vị 
chủ trì phải xây dựng nội dung và kinh phí cho từng năm. 

3. Tiếp nhận ñề án: 

a) Thành phầnh hồ sơ ñề án: Quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 8 Quy chế xây dựng, 
tiếp nhận, thẩm ñịnh, phê duyệt và thực hiện các ñề án thuộc Chương trình phát triển 
công nghiệp hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4572/Qð-BCT ngày 
07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

b) Thời gian ñăng ký: ðề án dự kiến xin hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp 
hỗ trợ ñịa phương, ñơn vị chủ trì gửi ñề án về Sở Công Thương trước ngày 31/3 của 
năm trước kế hoạch. 
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ðiều 17. Thẩm ñịnh và phê duyệt ñề án 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh thành lập Hội ñồng thẩm ñịnh các ñề án phát 
triển công nghiệp hỗ trợ, do lãnh ñạo Sở Công Thương làm Chủ tịch hội ñồng, lãnh 
ñạo Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch Hội ñồng, thành phần bao gồm ñại diện các sở, 
ngành tỉnh và các cơ quan có liên quan. Hội ñồng có nhiệm vụ thẩm ñịnh các ñề án 
do các ñơn vị chủ trì xây dựng. Hội ñồng có thể mời và tham khảo ý kiến chuyên gia 
trong quá trình thẩm ñịnh. 

2. Giao Sở Công Thương hướng dẫn việc xây dựng, tiếp nhận, ñánh giá sơ bộ 
các ñề án theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 4572/Qð-BCT ngày 07/12/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương; tổng hợp gửi Hội ñồng ñể thẩm ñịnh và trình Ủy ban nhân 
dân tỉnh tỉnh phê duyệt ñề án trên cơ sở kết quả thẩm ñịnh của Hội ñồng thẩm ñịnh.  

ðiều 18. ðiều chỉnh và chấm dứt thực hiện ñề án 

1. Trường hợp ñơn vị chủ trì ñiều chỉnh, thay ñổi nội dung hoặc chấm dứt thực 
hiện ñề án ñã ñược phê duyệt, phải có văn bản nêu rõ lý do và kiến nghị cơ quan có 
thẩm quyền xem xét, quyết ñịnh.  

2. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ñối với các ñề nghị ñiều chỉnh tăng tổng mức 
kinh phí hỗ trợ, thay ñổi nội dung của ñề án, chấm dứt thực hiện ñề án. Giám ñốc Sở 
Công Thương phê duyệt các ñề nghị ñiều chỉnh về thay ñổi ñịa ñiểm, ñơn vị thụ 
hưởng, thời gian thực hiện (trong năm tài chính); các ñiều chỉnh không làm thay ñổi 
hoặc giảm tổng mức kinh phí hỗ trợ ñề án. 

3. Trường hợp ñơn vị chủ trì không thực hiện ñúng mục tiêu, nội dung, tiến ñộ 
ñề án ñã ñược phê duyệt hoặc xét thấy nội dung ñề án không còn phù hợp, Sở Công 
Thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh việc chấm dứt thực hiện ñề 
án. 

4. Sau khi có quyết ñịnh ñiều chỉnh hoặc chấm dứt thực hiện ñề án, cơ quan có 
thẩm quyền thực hiện việc ñiều chuyển kinh phí còn dư (nếu có); việc quản lý và sử 
dụng kinh phí này các cơ quan và ñơn vị liên quan thực hiện theo quy ñịnh của pháp 
luật về quản lý và sử dụng vốn ngân sách. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 19. Trách nhiệm của Sở Công Thương 

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện 
xây dựng kế hoạch, ñề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên ñịa bàn tỉnh theo từng 
giai ñoạn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

2. Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan thường xuyên theo 
dõi, kiểm tra, ñánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của ñề án ñảm bảo việc 
quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ ñược thực hiện ñúng mục ñích, tiết kiệm, hiệu quả. 
ðịnh kỳ 6 tháng, năm báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt ñộng 
công nghiệp hỗ trợ tại ñịa phương. 
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3. Tổ chức thẩm ñịnh, trình phê duyệt và nghiệm thu kết quả thực hiện các ñề án 
phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

4. Chủ trì hướng dẫn xây dựng các ñề án; tiếp nhận và ký kết hợp ñồng với các 
ñơn vị chủ trì thực hiện các ñề án. 

5. Phối hợp với ñơn vị chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các ñề án theo ñúng 
mục tiêu, nội dung, tiến ñộ, dự toán ñược phê duyệt; kiểm tra, thanh tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo liên quan ñến các hoạt ñộng phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

6. Tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung trong dự 
toán ngân sách hàng năm, gửi Sở Tài chính ñể xem xét bố trí dự toán, trình cấp có 
thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh của Luật Ngân sách. 

7. Quản lý nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước giao ñể thực hiện kế 
hoạch, ñề án phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

ðiều 20. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tổng hợp và cân ñối nguồn vốn kinh 
phí hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trong dự toán ngân sách hàng năm trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, bố trí và quyết toán nguồn kinh phí sự 
nghiệp cho các hoạt ñộng phát triển công nghiệp hỗ trợ theo quy ñịnh của Luật Ngân 
sách. 

2. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các ñề án theo quy ñịnh. 

ðiều 21. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ  

Tổ chức thẩm ñịnh công nghệ sử dụng trong ñề án và thực hiện chính sách hỗ 
trợ chuyển giao, ứng dụng, ñổi mới công nghệ và thiết bị theo quy ñịnh.  

ðiều 22. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương và nội dung nhiệm 
vụ ñược phân công tại Quy chế này chủ ñộng, phối hợp với Sở Công Thương trong 
triển khai thực hiện kế hoạch, ñề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 23. Trách nhiệm của ñơn vị chủ trì ñề án 

1. Tổ chức thực hiện các ñề án ñược phê duyệt theo ñúng mục tiêu, nội dung, 
tiến ñộ, dự toán trong hợp ñồng ñã ký; bảo ñảm sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu 
quả và chịu trách nhiệm về nội dung chi theo ñúng chế ñộ tài chính hiện hành. 

2. Cung cấp ñầy ñủ tài liệu, thông tin chính xác liên quan ñến tình hình thực hiện 
ñề án và tạo ñiều kiện thuận lợi cho các ñơn vị ñến kiểm tra, giám sát theo quy ñịnh. 

3. ðịnh kỳ 6 tháng (trước ngày 31/5), hàng năm (trước ngày 15/11) báo cáo kết 
quả thực hiện ñề án phát triển công nghiệp hỗ trợ gửi về Sở Công Thương ñể tổng 
hợp báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

ðiều 24. ðiều khoản thi hành 
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1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm 
tra thực hiện Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc các cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phưởng phản ánh kịp thời về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Trung Hoàng 
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PHỤ LỤC 

1. Chi xây dựng chương trình ñào tạo, biên soạn chương trình, giáo trình công 
nghiệp hỗ trợ thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 
17/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng 
chương trình ñào tạo, biên soạn giáo trình môn học ñối với giáo dục ñại học, giáo dục 
nghề nghiệp. 

2. Chế ñộ công tác phí, tổ chức các cuộc Hội nghị, Hội thảo, tập huấn thuộc lĩnh 
vực công nghiệp hỗ trợ thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 48/2017/NQ-
HðND ngày 08/12/2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh chế ñộ công tác phí, 
chế ñộ chi hội nghị trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh. 

3. Chế ñộ công tác phí cho các ñoàn ñi nước ngoài thực hiện theo quy ñịnh tại 
Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh 
chế ñộ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước ñi công tác ngắn hạn ở nước 
ngoài do ngân sách nhà nước bảo ñảm kinh phí. 

4. Tổ chức các lớp tập huấn về công nghiệp hỗ trợ cho các ñối tượng là cán bộ 
quản lý nhà nước thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 79/2018/NQ-HðND 
ngày 07/12/2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh nội dung, mức chi cho công 
tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh. 

5. Chế ñộ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, xuất bản thực hiện theo quy 
ñịnh tại Quyết ñịnh số 25/2016/Qð-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành quy ñịnh mức chi nhuận bút, thù lao ñối với Cổng/Trang thông tin ñiện tử, 
tài liệu không kinh doanh và ðài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã 
trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh. 

6. Chi phí thẩm ñịnh hợp ñồng chuyển giao công nghệ thực hiện theo quy ñịnh 
tại Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh hợp ñồng chuyển 
giao công nghệ. 

7. Chi phí cho các cuộc ñiều tra thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 
59/2018/NQ-HðND ngày 04/5/2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh nội dung, 
mức chi thực hiện các cuộc ñiều tra thống kê trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh; 

8. Chi cho việc hỗ trợ xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; hỗ trợ 
xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở về nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng; 
xây dựng công bố tiêu chuẩn quốc gia về nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng 
phù hợp tiêu chuẩn quốc tế thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 
145/2009/TTLT-BTC-BKHCN ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng 
tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật; 

9. Chi phí phiên dịch thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC 
ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh chế ñộ tiếp khách nước ngoài 
vào làm việc tại Việt Nam, chế ñộ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 
và chế ñộ tiếp khách trong nước. 
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10. Chi ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư liên 
tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHðT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và ðầu tư - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước. 

11. Chi phí nghiên cứu, báo cáo khảo sát, báo cáo ñánh giá và ñưa ra các giải 
pháp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ áp dụng theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 
1759/Qð-UBND ngày 26/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh về 
ñịnh mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí ñối với nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh. 

12. Thuê chuyên gia trong nước và chuyên gia nước ngoài áp dụng theo quy 
ñịnh tại Quyết ñịnh số 1759/Qð-UBND ngày 26/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành quy ñịnh về ñịnh mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí ñối 
với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh 
Trà Vinh.  

13. Chi nhập dữ liệu, tạo lập các trang siêu văn bản, tạo lập thông tin ñiện tử trên 
cơ sở các dữ liệu có sẵn, chi số hóa thông tin thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 
194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi 
tạo lập thông tin ñiện tử nhằm duy trì hoạt ñộng thường xuyên của các cơ quan, ñơn 
vị sử dụng ngân sách nhà nước. 

14. Chi nghiên cứu phát triển, ứng dụng, ứng dụng chuyển giao và ñổi mới công 
nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu thực hiện 
theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/2/2011 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản 
lý tài chính ñối với các dự án sản xuất thử nghiệm ñược ngân sách nhà nước hỗ trợ 
kinh phí. 

15. Chi công lao ñộng thuê ngoài thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 
136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh lập, quản 
lý, sử dụng kinh phí chi hoạt ñộng kinh tế ñối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi 
trường. 


